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 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

05-9-2009 - Quyết ñịnh số 4196/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

(Tiếp theo Công báo số 224 + 225) 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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III. LĨNH VỰC ðẦU TƯ TRONG NƯỚC, ðẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI 

VÀ ðẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 

1. Thủ tục ñề nghị ñược tạm ngừng thực hiện dự án 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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* Thành phần hồ sơ bao gồm: văn bản ñề nghị ñược tạm ngừng thực hiện dự án. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Không thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư sau ñây: Dự án 

ñược cấp Giấy chứng nhận ñầu tư sau mười hai tháng mà nhà ñầu tư không triển khai 

hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến ñộ ñã cam kết và không có lý do chính 

ñáng thì bị thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư. 

+ Nhà ñầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư mà làm 

thay ñổi tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư ñã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản 

với cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến ñộ 

thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến ñộ 

thực hiện dự án ñầu tư. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 
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2. Thủ tục ñề nghị ñược giãn tiến ñộ thực hiện dự án 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: văn bản ñề nghị ñược giãn tiến ñộ thực hiện dự án. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Không thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư sau ñây: Dự án 

ñược cấp Giấy chứng nhận ñầu tư sau mười hai tháng mà nhà ñầu tư không triển khai 

hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến ñộ ñã cam kết và không có lý do chính 

ñáng thì bị thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư. 

+ Nhà ñầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư mà làm 

thay ñổi tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư ñã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản 

với cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến ñộ 

thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến ñộ 

thực hiện dự án ñầu tư. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 
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3. Thủ tục chấm dứt dự án ñầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo chấm dứt hoạt ñộng ñầu tư của nhà 

ñầu tư trong ñó nêu rõ lý do chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:  
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+ ðã hết thời hạn hoạt ñộng ghi trong Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Thuộc các ñiều kiện chấm dứt hoạt ñộng ñược quy ñịnh trong hợp ñồng, ðiều 

lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà ñầu tư về tiến ñộ thực hiện dự 

án;  

+ Nhà ñầu tư quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng của dự án; 

+ Theo quyết ñịnh của cơ quan nhà nước quản lý ñầu tư hoặc theo bản án, quyết 

ñịnh của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: không có. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

+ Quyết ñịnh số 31/2009/Qð-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức 

năng quản lý hành chính Nhà nước ñối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án 

ñầu tư trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 

2009. 
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4. Thủ tục thanh lý dự án ñầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       

- ðối với trường hợp thanh lý dự án ñầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ 
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chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy ñịnh pháp luật về thanh lý tài sản, 

thanh lý hợp ñồng; 

- ðối với trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà 

ñầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp 

và pháp luật có liên quan. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: không có. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Quyết ñịnh số 31/2009/Qð-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức 

năng quản lý hành chính Nhà nước ñối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án 

ñầu tư trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 

2009. 
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5. Thủ tục chấp thuận ñề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà ñầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       

+ Bản ñề xuất Dự án gồm các nội dung: 
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• Sự cần thiết phải ñầu tư xây dựng công trình, các ñiều kiện thuận lợi và khó 

khăn; 

• Dự kiến công suất, ñịa ñiểm, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình, nhu 

cầu sử dụng ñất; 

• Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, các ñiều kiện cung cấp vật 

tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phương án giải phóng 

mặt bằng, tái ñịnh cư (nếu có), ảnh hưởng của Dự án ñối với môi trường sinh thái, 

phòng, chống cháy nổ, an ninh; 

• Xác ñịnh sơ bộ tổng vốn ñầu tư, thời hạn thực hiện Dự án, phương án huy 

ñộng vốn theo tiến ñộ và hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án. 

+ Văn bản xác minh ñịa vị pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà ñầu tư; 

+ Các tài liệu khác cần thiết cho việc giải trình ñề xuất Dự án. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Vốn chủ sở hữu của nhà ñầu tư ñể thực hiện dự án ñược huy ñộng theo tiến ñộ 

thỏa thuận trong Hợp ñồng dự án và phải ñạt tỷ lệ tối thiểu sau: 

+ ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư dưới 75 tỷ ñồng, vốn chủ sở hữu của nhà ñầu 

tư không ñược thấp hơn 30% tổng vốn ñầu tư của dự án; 
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+ ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 75 tỷ ñồng ñến dưới 1.500 tỷ ñồng, vốn 
chủ sở hữu của nhà ñầu tư không ñược thấp hơn 20% tổng vốn ñầu tư của dự án; 

+ ðối với dự án có tổng vốn ñầu tư từ 1.500 tỷ ñồng trở lên, vốn chủ sở hữu của 
nhà ñầu tư không ñược thấp hơn 10% tổng vốn ñầu tư của dự án; 

* Lĩnh vực thực hiện dự án BOT, BTO, BT: 

+ ðường bộ, cầu, hầm và các công trình, tiện ích có liên quan; 

+ ðường sắt, ñường xe ñiện; 

+ Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, bến phà; 

+ Nhà máy cung cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; 

+ Nhà máy ñiện, ñường dây tải ñiện; 

+ Các công trình kết cấu hạ tầng khác theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về 
ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 78/2007/ Nð-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 
ñầu tư theo hình thức hợp ñồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp ñồng xây 
dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp ñồng xây dựng - chuyển giao; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 
Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 31/2009/Qð-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng 
quản lý hành chính Nhà nước ñối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án ñầu tư 
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2009. 
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6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành nhượng quyền thương mại) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 
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+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 
cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, 
hình thức ñầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt ñộng; 

+ Bản ñăng ký nội dung thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt 
ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 
ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 
kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 
với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 
ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 
tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 
nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 
của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 
doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 
thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng tiếng 
Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 
doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 
viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 
tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 
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ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành nghề kinh doanh: 

+ Thương nhân ñược phép nhượng quyền thương mại khi có ñăng ký kinh doanh 

ngành nghề phù hợp với ñối tượng của quyền thương mại. 

+ Thương nhân ñược cấp phép quyền thương mại khi ñáp ứng ñủ các ñiều kiện 

sau ñây: 

• Hệ thống kinh doanh dự ñịnh dùng ñể nhượng quyền ñã ñược hoạt ñộng ít 

nhất 01 năm. 
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Trường hợp thương nhân Việt Nam là bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhưọng 

quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam ñó phải kinh doanh theo phương thức 

nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại 

quyền thương mại; 

• ðã ñăng ký hoạt ñộng nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền; 

• Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc ñối tượng của quyền thương mại ñược 

phép nhượng quyền thương mại. 

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: 

• Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài chuyên hoạt ñộng mua bán hàng hóa 

và các hoạt ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hoá, ngoài những quy ñịnh về 

hàng hóa dịch vụ ñược phép kinh doanh nhượng quyền thương mại theo pháp luật 

Việt Nam, chỉ ñược thực hiện hoạt ñộng nhượng quyền thương mại ñối với những 

mặt hàng mà doanh nghiệp ñó ñược kinh doanh dịch vụ phân phối theo cam kết quốc 

tế của Việt Nam. 

• Cam kết trong WTO: 

Nhà ñầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ nhượng quyền thương mại phải 

thành lập liên doanh với ñối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài 

không ñược vượt quá 49%. 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 hạn chế vốn góp 49% sẽ ñược bãi bỏ. 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 không hạn chế. 

* Thành viên. 

+ Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản 

nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 
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• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

+ Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Thương mại năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 35/2006/Nð-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng nhượng quyền thương mại; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ  trưởng 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại 

Việt Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại 

về ñăng ký hoạt ñộng nhượng quyền thương mại; 



Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 19

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng HðND 

và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 

phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng 
loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 



26 CÔNG BÁO Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành kinh doanh bất ñộng sản; kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (ñối với ngành kinh doanh dịch vụ bất 

ñộng sản); 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp ñịnh (ñối với ngành kinh doanh bất ñộng sản là 6 

tỷ ñồng ); 

+ Giấy tờ pháp lý ñịa ñiểm (trường hợp ñăng ký ngành kinh doanh bất ñộng 

sản); 

+ Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

ñối với dự án; ý kiến của các sở, ngành có liên quan về thẩm ñịnh thiết kế cơ sở của 

dự án; 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 
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* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 

trường hợp phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là 45 ngày làm việc. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
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chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 
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• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành nghề kinh doanh: 

ðối với ngành kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản phải ñáp ứng ñiều kiện sau: 

+ Kinh doanh dịch vụ môi giới bất ñộng sản phải có ít nhất một ngưòi có chứng 

chỉ môi giới bất ñộng sản; 

+ Kinh doanh dịch vụ ñịnh giá bất ñộng sản phải có ít nhất hai ngưòi có chứng 

chỉ ñịnh giá bất ñộng sản; 

+ Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất ñộng sản phải có ít nhất hai người có 

chứng chỉ môi giới bất ñộng sản. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 
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• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản. 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hưóng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất ñộng sản; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 
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+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, 

karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và quảng 

cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 – 2010, có hiệu lực từ ngày 16 

tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

     II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:       ;Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

              ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                      NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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2
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O
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 

phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng 
loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 
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8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành dịch vụ giám ñịnh thương mại) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình việc ñáp ứng các ñiều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, 

hình thức ñầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt ñộng; 

+ Bản ñăng ký nội dung thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hóa và các hoạt 

ñộng liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng hóa; 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, 

nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 
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i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 
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thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại phải có giám ñịnh 

viên ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh sau ñây: 

• Có trình ñộ ñại học hoặc cao ñẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám 

ñịnh; 

• Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám ñịnh trong trường hợp pháp luật 

quy ñịnh phải có chứng chỉ chuyên môn;  

• Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám ñịnh hàng hóa, dịch vụ. 

• ðược Giám ñốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám ñịnh công nhận giám 

ñịnh viên. 

• Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám ñịnh hàng hóa, dịch vụ 

theo quy ñịnh của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc ñã ñược các nước áp dụng một 

cách phổ biến trong giám ñịnh hàng hóa, dịch vụ ñó.  

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: 

• Thương nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám 

ñịnh thương mại theo pháp luật về ñầu tư tại Việt Nam phù hợp với cam kết tại các 

ðiều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên ñược thực hiện việc giám ñịnh và cấp 

Chứng thư giám ñịnh theo ngành nghề ñã ghi trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

• Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh nước ngoài ñược thuê 

thực hiện giám ñịnh mà chưa ñược phép hoạt ñộng tại Việt Nam thì thương nhân ñó 

ñược ủy quyền cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh ñã ñược phép hoạt 

ñộng tại Việt Nam thực hiện dịch vụ giám ñịnh nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về 

kết quả giám ñịnh. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản 

nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 
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• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 
các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 
nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 
năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 
nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Thương mại năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 20/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại 

Việt Nam; 
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+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại 

hướng dẫn về thủ tục ñăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ 

giám ñịnh thương mại; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 – 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 
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+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 



46 CÔNG BÁO Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009

Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 

phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng 
loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 
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9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành dịch vụ quảng cáo, trừ quảng cáo thuốc lá) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 
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ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành nghề kinh doanh: 

ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: 
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+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài ñược cấp Giấy 

phép thành lập Văn phòng ñại diện tại Việt Nam khi ñã có ñăng ký kinh doanh dịch 

vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy ñịnh của nước mà tổ chức, 

cá nhân ñó mang quốc tịch. 

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài ñược cấp giấy 

phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 

• Có ñăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tưong tự hợp pháp 

theo quy ñịnh của nước mà tổ chức, cá nhân ñóng trụ sở chính; 

• ðã hoạt ñộng từ năm năm trở lên kể từ khi ñăng ký kinh doanh và có văn 

phòng ñại diện tại Việt Nam từ bảy năm trở lên kể từ tháng 12 năm 2001 nếu không 

vi phạm pháp luật Việt Nam. 

+ Biểu cam kết WTO: 

• Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài ñược thành lập liên 

doanh hoặc tham gia hợp ñồng hợp tác kinh doanh với ñối tác Việt Nam ñã ñược 

phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

• Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong ñó phần vốn góp của 

phía nước ngoài không ñược vượt quá 51% vốn pháp ñịnh của liên doanh. Kể từ ngày 

1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp 

tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 
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• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Thương mại năm 2005; 

+ Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 24/2003/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; 

+ Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy 

ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 
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theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 
ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 
lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 
không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 
phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 
ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 
có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 
thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng HðND 
và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 
phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành xây dựng) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 
ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 
theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 
sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 
ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 
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+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 
ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 
cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 
hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 
cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 
theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 
ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 
ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 
về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 
tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 
doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 
kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): không có. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 
với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 
ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 
tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 
nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 
của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 
cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 
doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 
thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng tiếng 
Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 
doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 
viết bằng tiếng nước ngoài. 
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+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ ðiều kiện ñối với ngành lập dự án ñầu tư xây dựng công trình: 

• Có ñiều kiện năng lực hoạt ñộng xây dựng phù hợp với công việc lập dự án 

ñầu tư xây dựng công trình; 
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• Có người ñủ năng lực hành nghề lập dự án ñầu tư xây dựng công trình phù 

hợp với yêu cầu của dự án ñầu tư xây dựng công trình ñể ñảm nhận chức danh chủ 

nhiệm lập dự án; cá nhân tham gia lập dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với 

từng loại dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

• Cá nhân ñăng ký hành nghề ñộc lập lập dự án ñầu tư xây dựng công trình phải 

có năng lực hành nghề lập dự án ñầu tư xây dựng công trình. 

+ ðiều kiện ñối với ngành khảo sát xây dựng: 

• Có ñủ năng lực khảo sát xây dựng; 

• Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có ñủ 

năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ 

nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ ñịnh. Các cá nhân tham 

gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc 

ñược giao; 

• Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải ñáp ứng yêu cầu về chất 

lượng, bảo ñảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường; 

• Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng: phải có ñủ tiêu chuẩn theo quy 

ñịnh và ñược cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận. 

+ ðiều kiện ñối với ngành thiết kế xây dựng công trình: 

• Có ñủ ñiều kiện năng lực hoạt ñộng thiết kế xây dựng công trình; 

• Cá nhân ñảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng 

lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của 

loại, cấp công trình xây dựng; 

• Cá nhân ñăng ký hành nghề ñộc lập thiết kế xây dựng công trình phải có ñăng 

ký hành nghề hoạt ñộng thiết kế xây dựng công trình; 

+ ðiều kiện ñối với ngành thi công xây dựng công trình: 

• Có ñủ năng lực hoạt ñộng thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, 

cấp công trình; 

• Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công 

trình phù hợp; 

• Có thiết bị thi công ñáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng công trình. 

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: 
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• Năng lực hành nghề xây dựng ñược quy ñịnh ñối với cá nhân tham gia hoạt 

ñộng xây dựng. Năng lực hoạt ñộng xây dựng ñược quy ñịnh ñối với tổ chức tham 

gia hoạt ñộng xây dựng. 

• Năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân ñược xác ñịnh theo cấp bậc trên cơ 

sở trình ñộ chuyên môn do một tổ chức chuyên môn ñào tạo hợp pháp xác nhận, kinh 

nghiệm, ñạo ñức nghề nghiệp. Cá nhân hoạt ñộng thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo 

sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát thi công xây dựng, khi hoạt ñộng ñộc lập 

phải có chứng chỉ  hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc 

của mình. 

• Năng lực hoạt ñộng xây dựng của tổ chức ñược xác ñịnh theo cấp bậc trên cơ 

sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt 

ñộng xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức. 

+ Biểu cam kết WTO: 

• Trong vòng 2 năm, kể từ ngày gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các 

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ ñược cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp 

có vốn ñầu tư nước ngoài và các dự án có sự tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam. 

• Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một thành viên WTO. 

• Sau 3 năm, kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 



70 CÔNG BÁO Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Xây dựng năm 2003; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 
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ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 

phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng 
loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 
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11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành dịch vụ logistic) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp ñịnh (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề 

yêu cầu phải có vốn pháp ñịnh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng tiếng 
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Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 

doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 
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* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic chủ yếu: 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa thì chỉ ñược thành lập công 

ty liên doanh, trong ñó tỷ lệ vốn góp của nhà ñầu tư nước ngoài không qúa 50%; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì ñược thành lập công ty liên doanh, 

trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không qúa 51%; hạn chế này chấm 

dứt vào năm 2014; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ ñại lý vận tải thì ñược thành lập công ty liên 

doanh, trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không quá 51%, ñược thành 

lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà ñầu tư nước ngoài kể từ 

năm 2014; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì ñược thành lập công ty liên 

doanh, trong ñó tỷ lệ vốn góp của nhà ñầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế 

này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.  

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic liên quan 

ñến vận tải: 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ ñược thành lập công ty 

liên doanh vận hành ñội tàu từ năm 2009, trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước 

ngoài không quá 49%; ñược thành lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc 

tế trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không quá 51%, hạn chế này 

chấm dứt vào năm 2012; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội ñịa thì chỉ ñược thành lập 

công ty liên doanh, trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không qúa 49%;  

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thì thực hiện theo quy 

ñịnh của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải ñường sắt thì chỉ ñược thành lập công 

ty liên doanh, trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không quá 49%; 

• Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải ñường bộ thì ñược thành lập liên 

doanh, trong ñó tỷ lệ góp vốn của nhà ñầu tư nước ngoài không qúa 49%; hạn chế 

này là 51% kể từ năm 2010; 

• Không ñược thực hiện dịch vụ vận tải ñường ống, trừ trường hợp ðiều ước 

quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy ñịnh khác 
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+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic liên quan 

khác: 

• Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật: 

i) ðối với những dịch vụ ñược cung cấp ñể thực hiện thẩm quyền của Chính phủ 

thì chỉ ñược thực hiện dưới hình thức liên doanh sau ba năm hoặc dưới các hình thức 

khác sau năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân ñược phép kinh doanh các dịch vụ 

ñó. 

ii) Không ñược kinh doanh dịch vụ kiểm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận cho các 

phương tiện vận tải. 

iii) Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt ñộng 

tại các khu vực ñịa lý ñược cơ quan có thẩm quyền xác ñịnh vì lý do an ninh quốc 

phòng. 

• Dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ: 

thực hiện theo quy ñịnh riêng của ngành ñó. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 
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• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Thương mại năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 140/2007/Nð-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 quy ñịnh chi tiết 

Luật Thương mại về ñiều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm 

ñối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 
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phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành kinh doanh trò chơi ñiện tử) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       



92 CÔNG BÁO Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009

 

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 
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ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ Kinh doanh trò chơi ñiện tử: 
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• Cửa hàng trò chơi ñiện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông từ 200m trở lên; ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông; 

• Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi ñiện tử có tính chất ñánh bạc. 

+ Kinh doanh trò chơi ñiện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: 

• Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại các ñịa phương thường xuyên có số 

lượng lớn người nước ngoài (khách du lịch, nhà ñầu tư...) lưu trú, có khách sạn ñạt 

cấp hạng từ 4 sao trở lên (ñối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) và 3 

sao trở lên (ñối với các ñịa phương có nhiều khách du lịch nước ngoài), và có khu 

riêng biệt dành làm ñiểm vui chơi. 

• Doanh nghiệp kinh doanh khu vui chơi giải trí, khu du lịch, có quy mô lớn và 

có khu riêng biệt dành làm ñiểm vui chơi phù hợp với ñiều kiện của ñịa phương ñược 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñề nghị. 

• Không cấp Giấy phép cho các doanh nghiệp chỉ ñơn thuần kinh doanh trò chơi 

ñiện tử có thưởng. 

+ ðiều kiện cụ thể ñối với doanh nghiệp ñể ñược xem xét cấp Giấy phép kinh 

doanh trò chơi ñiện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

• Có lực lượng bảo vệ và thiết bị bảo vệ ñảm bảo tuyệt ñối công tác an ninh, an 

toàn trong ñiểm vui chơi và khu vực do doanh nghiệp quản lý. 

• Có quầy kiểm tra hộ chiếu, giấy thông hành hoặc các Giấy tờ khác có giá trị 

tương tự như giấy thông hành cho khách trước khi vào ñiểm vui chơi. 

• Có ñồng tiền quy ước (ñồng xèng) do doanh nghiệp ñặt sản xuất riêng và ñược 

ñăng ký tại Sở Tài chính và Công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp ñược phép 

kinh doanh trò chơi có thưởng. 

• Thiết bị ñiện tử dùng cho khách phải ñảm bảo chất lượng, ñảm bảo không có 

sự sai sót so với chương trình cài ñặt sẵn. Tỷ lệ trả thưởng cài ñặt trong máy phải 

ñăng ký tại Sở Tài chính nơi doanh nghiệp ñược phép kinh doanh trò chơi có thưởng . 

• ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: Chỉ dưới hình thức hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh hoặc liên doanh với ñối tác Việt Nam ñã ñược phép cung cấp dịch vụ này. 

Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không ñược vượt quá 49% vốn 

pháp ñịnh của liên doanh. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 
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i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 
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+ Quyết ñịnh của Thủ tướng chính phủ số 32/2003/Qð-TTg ngày 27 tháng 02 

năm 2003 ban hành Quy chế về hoạt ñộng kinh doanh trò chơi ñiện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Quyết ñịnh số 91/2005/Qð-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài 

chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính ñối với hoạt ñộng kinh doanh trò 

chơi có thưởng; 

+ Quyết ñịnh số 84/2007/Qð-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài 

chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính ñối với hoạt ñộng kinh doanh trò 

chơi có thưởng; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 
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phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành dịch vụ báo chí) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Năn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 
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ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ ðiều kiện ñể ñược cấp phép báo chí: 
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• Có người ñứng ñầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, có ñội ngũ phóng 

viên, biên tập viên, bảo ñảm cho hoạt ñộng của cơ quan báo chí. 

Người ñứng ñầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, phóng viên, biên tập 

viên của cơ quan báo chí phải có ñủ các tiêu chuẩn theo quy ñịnh về người làm báo 

chí. Người ñứng ñầu cơ quan báo chí chỉ ñược ñảm nhiệm chức vụ này ở một cơ 

quan báo chí. 

• Xác ñịnh rõ tên cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục ñích, ñối tượng phục vụ, ngôn 

ngữ thể hiện ñối với mọi loại hình báo chí; phạm vi phát hành chủ yếu, kỳ hạn xuất 

bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in ñối với báo in, báo ñiện tử; công suất, thời 

gian, tần số, phạm vi tỏa sóng, nơi phát sóng ñối với báo nói, bào hình phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. 

• Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí. 

• Có trụ sở chính thức, có cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết bảo ñảm cho hoạt 

ñộng của cơ quan báo chí. 

• ðối với ñài phát thanh, ñài truyền hình, ngoài các ñiều kiện trên, việc sử dụng 

máy phát (công suất, thời gian, phạm vi tỏa sóng), tần số vô tuyến ñiện phải có giấy 

phép do cơ quan quản lý nhà nước về tần số cấp. 

• ðối với tổ chức ñứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chỉ ở tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, phải có ý kiến của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chứng nhận có ñủ ñiều kiện ñể hoạt ñộng báo chí và việc xin 

phép hoạt ñộng báo chí ñó phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của ñịa phương. 

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài (Biểu cam kết WTO): 

Các chương trình tuyền hình không ñược áp dụng quy chế tối huệ quốc, ngoại 

trừ những chương trình nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của Việt Nam cũng như các 

quốc gia mà Việt Nam có quan hệ văn hóa lâu dài hoặc nhằm thúc ñẩy giao lưu văn 

hóa giữa Việt Nam và các nước tham gia. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản 

nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 
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• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Báo chí năm 1989 

+ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Báo chí năm 1999. 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh 51/2002/Nð-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 04 năm 2002 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Báo chí.; 
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+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 
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+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 

 

 



S
ố
 2
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 2
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1
 - 1

0
 - 2

0
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9
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 



1
1
6
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2
6
 +
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7
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1
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0
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0
0
9

Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành hoạt ñộng thể dục thể thao) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ñiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên 

riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng 

nước ngoài. 
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ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 
viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 
tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 
tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 
nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 
bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 
riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 
con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 
nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 
“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 
ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 
gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 
thư ñiện tử (nếu có). 

* Ngành, nghề kinh doanh: 

+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt ñộng thể thao phải có cơ sở vật chất, 
trang thiết bị bảo ñảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
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+ Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc ñào tạo vận ñộng viên phải bảo 

ñảm: 

+ ðủ các ñiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo ñảm quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia. 

+ ðủ cán bộ, nhân viên chuyên môn. 

+ ðiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài: Biểu cam kết WTO 

Chỉ dưới hình thức hợp ñồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với ñối tác 

Việt Nam ñã ñược phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài 

trong liên doanh không ñược vượt quá 49% vốn pháp ñịnh của liên doanh. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 

nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị 

mình; 

• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  
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• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Thể dục thể thao năm 2006 

+ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Báo chí năm 1999. 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh số 112/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thể dục thể thao; 

+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 
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không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 

 
 
 



124 CÔNG BÁO Số 226 + 227 - 01 - 10 - 2009

Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 

 

 



S
ố
 2

2
6
 +

 2
2
7
 - 0

1
 - 1

0
 - 2

0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
1
2
7

 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thẩm tra (thẩm tra 

ngành dịch vụ pháp lý) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nhà ñầu tư ñến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. 

+ ðối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người 

ñại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy ñịnh) và văn bản ủy quyền có 

xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc Công chứng nhà nước. 

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30 các ngày từ thứ hai ñến thứ bảy; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00 các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu. 

+ Cách thức nộp hồ sơ: Nhà ñầu tư ñến Phòng ðăng ký ñầu tư - Sở Kế hoạch và 

ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ ñến lượt ñược kiểm tra hồ sơ 

+ ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra hồ sơ ñăng ký ñầu tư 

i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho nhà 

ñầu tư. 

ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ 

sơ cần thiết ñiều chỉnh hoặc bổ sung theo ñúng quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người có tên trên giấy 

Biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người ñại diện pháp luật ñến Phòng ðăng ký 

ñầu tư - Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí Minh ñể nhận kết quả giải quyết. 

+ Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai ñến thứ sáu  

Sáng: từ 7g30 ñến 11g30; 

Chiều: từ 13g00 ñến 17g00. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:       
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+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư; 

+ Báo cáo năng lực tài chính (do nhà ñầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà ñầu tư: 

� ðối với nhà ñầu tư là pháp nhân: bản sao Quyết ñịnh thành lập, Giấy chứng 

nhận ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương ñương khác, ðiều lệ hoặc tài liệu tương 

ñương khác; 

� ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người ñược ủy quyền ñối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân của người ñại diện theo ủy quyền; 

+ Bản giải trình ñáp ứng ñiều kiện (ñối với dự án thuộc lĩnh vực có ñiều kiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 29 Luật ðầu tư và Phụ lục C Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ); 

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô 

ñịa ñiểm ñầu tư; vốn ñầu tư tiến ñộ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng ñất; giải pháp 

về công nghệ và giải pháp về môi trường (ñối với dự án có quy mô vốn ñầu tư từ 300 

tỷ ñồng Việt Nam trở lên); 

+ Hợp ñồng liên doanh (ñối với hình thức ñầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên 

doanh giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài hoặc Hợp ñồng hợp tác 

kinh doanh ñối với hình thức Hợp ñồng hợp tác kinh doanh); 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, 

nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề); 

+ Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ còn kèm theo:    

• Dự thảo ðiều lệ công ty (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp); 

• Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

* Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí: không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ Bản ñề nghị/ñăng ký cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (trường hợp gắn/không gắn 

với thành lập doanh nghiệp); 

+ Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Tên doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp phải viết ñược bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và 

ký hiệu, phải phát âm ñược và có ít nhất hai thành tố sau ñây: loại hình doanh nghiệp; 

tên riêng. 

+ Căn cứ vào quy ñịnh tại ðiều này và các ðiều 32, 33 và 34 của Luật Doanh 

nghiệp, cơ quan ñăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến ñăng ký 

của doanh nghiệp. Quyết ñịnh của cơ quan ñăng ký kinh doanh là quyết ñịnh cuối 

cùng. 

+ Những ñiều cấm trong ñặt tên doanh nghiệp: 

i) ðặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ñể làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của 

doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, ñơn vị hoặc tổ chức ñó. 

iii) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, ñạo ñức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp: 

i) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên ñược dịch từ tên bằng tiếng 
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Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 

doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp ñược viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên 

viết bằng tiếng nước ngoài. 

+ Tên trùng và tên gây nhầm lẫn: 

i) Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược viết và ñọc bằng 

tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

ii) Các trường hợp sau ñây ñược coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký: 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký ñược ñọc giống như 

tên doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi ký hiệu “&”; 

• Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên viết tắt của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên 

riêng của doanh nghiệp ñó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký là công ty 

con của doanh nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký khác với tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký; 

• Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu ñăng ký chỉ khác tên riêng của doanh 

nghiệp ñã ñăng ký bằng các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, 

“miền ðông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu 

ñăng ký là công ty con của doanh nghiệp ñã ñăng ký. 

* Trụ sở doanh nghiệp: phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có ñịa chỉ ñược xác ñịnh 

gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số ñiện thoại, số fax và 

thư ñiện tử (nếu có). 
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* Ngành nghề, kinh doanh: 

+ ðiều kiện hành nghề luật sư:  

• Người có ñủ các tiêu chuẩn: công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân 

thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất ñạo ñức tốt, có bằng cử nhân Luật, ñã ñược 

ñào tạo nghề Luật sư, ñã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe ñảm bảo 

hành nghề luật. 

• Có chứng chỉ hành nghề luật. 

• Gia nhập một ñoàn luật sư. 

+ Hình thức hành nghề: Một luật sư chỉ ñược phép thành lập hoặc tham gia 

thành lập một tổ chức hành nghề luật sư tại ñịa phương nơi có ðoàn luật sư mà luật 

sư ñó là thành viên. 

+ ðiều kiện ñối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài:  

• Luật sư nuớc ngoài ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau ñây thì ñược cấp Giấp phép 

hành nghề luật sư tại Việt Nam: 

i) Có chứng chỉ hành nghề luật sư ñang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp. 

ii) Tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

iii) ðược tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam 

hoặc ñược chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam ñồng ý tuyển dụng vào 

làm việc tại các tổ chức ñó. 

• Hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài: 

i) Làm việc với tư cách thành viên cho một chi nhánh hoặc một công ty luật 

nước ngoài tại Việt Nam. 

ii) Làm việc theo hợp ñồng cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài, tổ chức hành 

nghề luật sư Việt Nam. 

• Hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài: 

Tổ chức luật sư nước ngoài ñã ñược thành lập và ñang hành nghề luật sư hợp 

pháp tại nước ngoài, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thì ñược phép hành nghề tại Việt Nam theo quy ñịnh của Luật 

Luật sư. 
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• Hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài: 

i) Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài. 

ii) Công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài, công ty luật TNHH dưới hình 

thức liên doanh. 

+ Phạm vi hành nghề của tồ chức hành nghề luật sư nước ngoài: 

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam ñược thực hiện tư 

vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không ñược cử luật sư nước ngoài tham 

gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của ñương sự, 
người ñại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ñương sự trước cơ quan 

tiến hành tố tụng của Việt Nam, ñược cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề 

của mình tư vấn pháp luật Việt Nam, tham gia tố tụng với tư cách là người ñại diện, 
người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ñương sự cho khách hàng trước Tòa án 

Việt Nam ñối với các vụ, việc mà chi nhánh, công ty luật nước ngoài thực hiện tư vấn 

pháp luật, trừ vụ án hình sự. 

+ Biểu cam kết WTO: 

• Tổ chức luật sư nước ngoài ñược phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt 

Nam dưới các hình thức sau: 

i) Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài. 

ii) Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài. 

iii) Công ty luật nước ngoài. 

iiii) Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh 

Việt Nam. 

• Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài ñược phép tư vấn luật 
Việt Nam nếu luật sư tư vấn ñã tốt nghiệp ñại học luật của Việt Nam và ñáp ứng 

ñược các yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự của Việt Nam. 

• Chưa cam kết về hiện diện của thể nhân. 

* Thành viên: 

+ Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp: 

i) Tổ chức, cá nhân sau ñây không ñược quyền thành lập và quản lý doanh 
nghiệp tại Việt Nam: 

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản 

nhà nước ñể thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 
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• Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; 

• Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 

các cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp trong các cơ quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; 

• Cán bộ lãnh ñạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu 

nhà nước, trừ những người ñược cử làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

• Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

• Người ñang chấp hành hình phạt tù hoặc ñang bị Tòa án cấm hành nghề kinh 

doanh; 

• Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật về phá sản. 

ii) Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy ñịnh của Luật Doanh 

nghiệp, trừ trường hợp sau ñây:  

• Cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài 

sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp ñể thu lợi riêng cho cơ quan, ñơn vị mình; 

• Các ñối tượng không ñược góp vốn vào doanh nghiệp theo quy ñịnh của pháp 

luật về cán bộ, công chức. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

+ Luật ðầu tư năm 2005; 

+ Luật Luật sư năm 2006 

+ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Báo chí năm 1999. 

+ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh; 

+ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết việc và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

+ Nghị ñịnh 28/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 
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+ Quyết ñịnh số 1088/2006/Qð-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư tại Việt 

Nam; 

+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh; 

+ Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/04/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số quy ñịnh của Luật Luật sư; 

+ Quyết ñịnh số 2987/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch các tuyến ñường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ 

ðức và huyện Hóc Môn không ñược kinh doanh nông sản thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 04 tháng 8 năm 2003; 

+ Quyết ñịnh số 174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2004; 

+ Quyết ñịnh số 200/2004/Qð-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh 

không cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc ñiều chỉnh giấy 

phép ñầu tư trong khu dân cư tập trung, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2004; 

+ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng quy hoạch các ngành, nghề kinh doanh vũ 

trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ ñộng chính trị và 

quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ 

ngày 16 tháng 11 năm 2006; 

+ Công văn số 8540/UBND-NC ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas và quy chế chiết nạp gas, 

có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2005;  

+ Công văn số 8748/UBND-ðTMT ngày 15 tháng 12 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư liên quan ñến dự án xây dựng ñường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - 

Trung Lương, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 8933/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND 
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thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên 

nghiệp và các bệnh viện, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2007; 

+ Công văn số 9185/VP-CNN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng 

HðND và UBND thành phố Hồ Chí Minh về không cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh trong dự án khu ñô thị mới Thủ Thiêm, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 

năm 2007; 

+ Công văn số 5737/UBND-THKH ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND thành 

phố Hồ Chí Minh về cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với cơ sở y tế 

không có bệnh nhân lưu trú, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2008. 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp gắn với thành 
lập doanh nghiệp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ  

 [01] Kính gửi:  

[02] Nhà ñầu tư: 

ðăng ký thành lập tổ chức kinh tế ñể thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 

           I. Nội dung ñăng ký thành lập doanh nghiệp: 

[03] 1. Tên doanh nghiệp: 

[04] 2. ðịa chỉ trụ sở chính: 

[05] Chi nhánh/Văn phòng ñại diện (nếu có) 

[06] 3. Loại hình doanh nghiệp ñăng ký thành lập: 

[07] 4. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: 

[09] 6. Vốn của doanh nghiệp: 

[10] 7. Vốn pháp ñịnh: 

           II. Nội dung dự án ñầu tư: 

[11] 1. Tên dự án ñầu tư:       

[12] 2. ðịa ñiểm thực hiện dự án:                  ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng: 

[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn ñầu tư thực hiện dự án:  

[15] Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt ñộng:  

[17] 6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư:  
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 III. Nhà ñầu tư cam kết:  

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ ñầu tư; 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư 

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 [19]                                                                         NHÀ ðẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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Mẫu Bản ñăng ký/ñề nghị cấp Giấy chứng nhận ñầu tư (ñối với trường hợp không gắn với 
thành lập doanh nghiệp) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN ðĂNG KÝ/ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ðẦU TƯ 

 
 

Kính gửi: 
 

Nhà ñầu tư: 
  
       ðăng ký thực hiện dự án ñầu tư với nội dung sau: 
  
1. Tên dự án ñầu tư: 
  
2. ðịa ñiểm:             ; Diện tích ñất dự kiến sử dụng:          
  
3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 
  
4. Vốn ñầu tư dự kiến ñể thực hiện dự án:  
  
Trong ñó: Vốn góp ñể thực hiện dự án 
  
5. Thời hạn hoạt ñộng:  
  
6. Tiến ñộ thực hiện dự án: 
  
7. Kiến nghị ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư: 
 
8. Nhà ñầu tư cam kết: 
 

a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ ñầu tư; 
 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và các quy ñịnh 
của Giấy chứng nhận ñầu tư  
 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 
NHÀ ðẦU TƯ 

  
Hồ sơ kèm theo: 
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 Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Vốn góp 

TT 
Tên 

thành 
viên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ñối 

với thành viên 
là cá nhân 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 
ñối với 
thành 
viên là 
cá nhân 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú ñối 
với cá nhân 

hoặc ñịa chỉ trụ 
sở chính ñối 
với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 
CMND hoặc hộ chiếu 
ñối với cá nhân, hoặc 

Giấy chứng nhận ðKKD 
ñối với doanh nghiệp 
hoặc quyết ñịnh thành 

lập ñối với tổ chức 

Phần 
vốn 
góp 

Sở hữu 
vốn 
(%) 

Loại tài 
sản, số 

lượng, giá 
trị tài sản 
góp vốn 

Thời 
ñiểm 
góp 
vốn 

Chữ ký 
của 

thành 
viên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

             

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. 
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Mẫu Danh sách cổ ñông sáng lập công ty cổ phần  

DANH SÁCH CỔ ðÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Vốn góp 

Loại cổ phần Tổng số 
cổ phần Phổ thông ........... .......... 

 

 

T 

T 

 

Tên 
cổ 

ñông 
sáng 
lập 

Ngày,  
tháng, 
năm 

sinh ñối 
với cổ 
ñông 

sáng lập 
là cá 
nhân 

 

 

Giới 
tính 

 

 

Quốc 
tịch 

 

 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện  tại 
ñối với 
cổ ñông 
sáng lập 

là cá 
nhân 

Nơi ñăng 
ký hộ 
khẩu 

thường trú 
ñối với cá 
nhân hoặc 
ñịa chỉ trụ 
sở chính 
ñối với tổ 

chức 

Số, ngày, nơi cấp 
CMND hoặc hộ 
chiếu ñối với cá 
nhân, hoặc Giấy 

chứng nhận 
ðKKD ñối với 
doanh nghiệp 

hoặc quyết ñịnh 
thành lập ñối với 

tổ chức khác 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

 

Sở 
hữu 
vốn 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Số 
lượng 

Giá 
trị 

Thời 

 ñiểm 
góp 
vốn 

 

Chữ ký 
của cổ 
ñông 

sáng lập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

                   

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ ñông sáng lập. 

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ ñông sáng lập cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng 
từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời ñiểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản 
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Mẫu Danh sách người ñại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên 

DANH SÁCH NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ñối với chủ sở hữu là tổ chức) 

 

Vốn góp 

TT 

Tên 
người ñại 
diện theo 
ủy quyền 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Chỗ ở 
hiện tại 

Nơi ñăng ký 
hộ khẩu 

thường trú 

Số, ngày, cơ 
quan cấp CMND 
hoặc chứng thực 

cá nhân khác 

Tổng giá trị 
vốn ñược 
ñại diện 

Thời ñiểm 
ñại diện 

phần vốn 

Chữ ký 
Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

            

 

 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... 

ðại diện theo pháp luật của công ty 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp ñược quyền ñại diện của từng cá nhân cần ñược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng 
loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời ñiểm góp vốn của từng loại tài sản 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 228 + 229) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


